
(Kèm theo Công văn số 616/SGDĐT-GDTrH ngày 23/02/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)
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Nhu 

cầu bổ 
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TT lớp 
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TT lớp 
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sung 

TBDH

TT lớp 
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Nhu 

cầu bổ 

sung 

TBDH

TT lớp 
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Mô tả chi tiết thiết bị

Tỉ lệ % 

TBDH TT 

hiện có so 

với định 

mức

A B C D E F (1) (2) (3) (4) (5)

PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC

1 Máy chủ x Bộ 1 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

2
Máy tính để bàn hoặc máy tính 

xách tay
x x Bộ 01/02HS 30 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

3
Thiết bị kết nối mạng và đường 

truyền Internet
x Bộ 1 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

4 Bàn để máy tính, ghế ngồi Bộ

Phù hợp 

với hs và 

số lượng 

máy tính 

được trang 

bị

15 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

5 Hệ thống điện x x
Hệ 

thống
1 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

6 Tù lưu trữ x Cái 1 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

7 Máy in Laser x x Chiếc 1 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

8 Màn hình hiển thị x x Chiếc 1 0 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

9 Điều hòa nhiệt độ hoặc Quạt điện x x 0 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT

10 Thiết bị lưu trữ ngoài x Cái 1 0 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

11
Bộ dụng cụ sửa chữa, bào dưỡng 

máy tính cơ bản
x x Bộ 1 0 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

12 Máy hút bụi x x Cái 1 0 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 0%

13 Bộ lưu điện x Bộ 1 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

DỤNG CỤ

Chủ đề Mạng máy tính và Internet

1 Switch/Hub x x Chiếc 1 2 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

2 Wireless Router/Access Point x x Chiếc 1 1 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

     PHỤ LỤC 2.8: THỰC TRẠNG, NHU CẦU THIẾT BỊ DẠY HỌC THCS CỦA TRƯỜNG 

PTDTBT-THCS ĐĂK KÔI THUỘC XÃ (PHƯỜNG/ĐẶC KHU) ĐĂK KÔI NĂM 2026

(TIN HỌC)

Số 

TT
Tên thiết bị

Đối 

tượng 

sử dụng

Đơn 

vị
Định mức

1. Trường PTDTBT-THCS Đăk Kôi, 

xã(phường) Đăk Kôi



3 Cáp mạng UTP x x Mét 100 100 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

4 Đầu bấm mạng x x Cái 100 100 Theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 100%

Trương Chí Tuyển

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Thủ trưởng

(ký, ghi rõ họ tên)
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